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(kèm theo Tờ trình số        /TTr-BXD ngày    /    /2021 của Bộ Xây dựng)
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH TÌNH THỰC HIỆN 
Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở 
vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của biến đổi khí hậu. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu trên trái đất xảy ra nhanh chóng và có những diễn biến bất thường. Biến đổi khí hậu đã làm cho các thiên tai là bão, lũ, lụt và đặc biệt là sạt lở đất khi ngày càng khốc liệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như các lĩnh vực khác của ngành xây dựng, đặc biệt là nhà ở của các hộ dân vùng ngập lụt, khu vực sạt lở ven sông, kênh rạch và ven biển. 
Để cải thiện, nâng cao điều kiện an toàn về nhà ở, môi trường sống phù hợp hơn, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế bền vững cho người dân khu vực ngập lụt, sạt lở ven sông và kênh, rạch và ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện trong 3 giai đoạn từ năm 2001 đến 2025. 
1. Tình hình triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (từ năm 2001 đến hết năm 2015)
a) Về cơ chế chính sách
Giai đoạn 1 thực hiện theo Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg ngày 06/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Giai đoạn 2 thực hiện theo Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2001-2008, giai đoạn 2 từ năm 2008-2015, trên địa bàn các tỉnh (thành phố) An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giai đoạn này chủ yếu do Ngân sách trung ương hỗ trợ, cụ thể như sau: 
- Ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương là 50% số vốn để tôn nền, 50% số vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư và 80% số vốn đắp bờ bao khu dân cư có sẵn. Cấp 50% số vốn cho địa phương vay để tôn nền cụm tuyến với lãi suất 0% thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, cấp bù chênh lệch lãi suất 50% số vốn do Ngân hàng Phát triển Việt Nam tự huy động. Cấp 50% số vốn cho các hộ dân vay để làm nhà ở với lãi suất 3%/năm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp bù chênh lệch lãi suất phần vốn cho các hộ dân vay làm nhà ở do Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động (50% số vốn cho vay làm nhà ở còn lại); 
- Ngân sách địa phương cấp 50% vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư và 20% vốn đắp bờ bao khu dân cư có sẵn. 
b) Về kết quả số lượng dự án được xây dựng và hộ dân được hỗ trợ
Kết quả 2 giai đoạn này đã hoàn thành 976 dự án, trong đó có 857 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn (trong đó giai đoạn 1 là  804 dự án, gồm 734 cụm, tuyến và 70 bờ bao; giai đoạn 2 là 178, gồm 129 cụm, tuyến và 49 bờ bao), đáp ứng cho khoảng 191.000 hộ dân có chỗ ở an toàn và ổn định (tương ứng với 94% so với kế hoạch); hiện nay, các địa phương vẫn tiếp tục bố trí cho các hộ thuộc đối tượng chính sách vào ở 6% lô nền còn lại.
c) Về hiệu quả của Chương trình giai đoạn 2001-2015
Mặc dù còn một số hạn chế tồn tại (lô nền trống, các hộ dân tự ý chuyển nhượng lô nền khi chưa đến hạn...), nhưng nhìn chung, kết quả đạt được của Chương trình đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua các trận lũ lớn, đặc biệt trong năm 2011 xuất hiện trận lũ rất lớn (nhiều nơi mức ngập cao hơn mức ngập của trận lũ năm 1961 và năm 2000 là những năm xảy ra các trận lũ lớn lịch sử) nhưng hầu hết các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư thuộc Chương trình giai đoạn 1 và giai đoạn 2 vẫn đảm bảo an toàn. Có cơ sở để khẳng định Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được mục tiêu tổng quát đề ra. Chương trình đảm bảo cho các hộ dân trong vùng có điều kiện sinh sống an toàn, ổn định và từng bước tiến tới phát triển bền vững ("bảo đảm điều kiện để chung sống với lũ"). Thiệt hại về người và tài sản trong trận lũ năm 2011 chỉ khoảng 1/10 so với năm 2000, Nhà nước và các địa phương không phải tốn thời gian và kinh phí để thực hiện di dời và hỗ trợ cho người dân vùng lũ. 
	Việc tôn nền để giải quyết diện tích đất xây dựng nhà ở cho nhân dân, Chương trình đã đảm bảo điều kiện để xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên các cụm tuyến dân cư như: giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, y tế, giáo dục…, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho nhân dân kể cả trong điều kiện có lũ; góp phần quan trọng vào việc chấm dứt tình trạng phải di dời khi có lũ; nâng cao khả năng phòng chống thiên tai; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi lũ về; đồng thời góp phần từng bước nâng cao điều kiện về vật chất và văn hoá tinh thần cho nhân dân, đưa cuộc sống nhân dân toàn vùng phát triển theo hướng văn minh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.
	 Ngoài ra, qua việc khai thác đất để đắp bờ bao đã kết hợp nạo vét kênh mương nội đồng, khai thông dòng chảy, cải tạo hệ thống thuỷ lợi trong vùng, làm cho bộ mặt nông thôn trong vùng thay đổi lớn cả về mặt đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần. Bờ bao còn trở thành một hệ thống giao thông nông thôn rất thiết thực và quan trọng cho nhân dân trong vùng. 
Tại các Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 (năm 2008) và giai đoạn 2 (năm 2015), Thủ tướng Chính phủ và các thành viên tham dự đã đánh giá Chương trình đã mang lại hiệu quả rất cao, tạo cơ sở ban đầu để thực hiện quá trình đô thị hoá, hiện đại hoá nông thôn, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo nên một khu dân cư có đời sống vật chất và tinh thần càng ngày càng tốt hơn, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và đặc biệt là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta.
2. Tình hình triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2018-2025 (giai đoạn 2 kéo dài)
a) Nội dung cơ chế chính sách giai đoạn mới
Để triển khai nhiệm vụ Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời, để hoàn thiện đồng bộ và phát huy hiệu quả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Chương trình, đáp ứng nhu cầu di dời, ổn định đời sống cho số hộ dân trong các khu vực sạt lở nguy hiểm chưa được bố trí vào các cụm, tuyến dân cư trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Thủ tướng Chính phủ đã ban Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 01/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 714/QĐ-TTg. 
Chương trình được tiếp tục thực hiện từ năm 2018 đến năm 2025 tại các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Long An và thành phố Cần Thơ. Quyết định số 714/QĐ-TTg gồm có 02 nội dung: 
(1) Tiếp tục đầu tư xây dựng mới các cụm, tuyến dân cư và bờ bao để đảm bảo an toàn chỗ ở cho hộ dân sinh sống trong vùng ngập lũ hoặc các khu vực có nguy cơ sạt lở cao bằng ngân sách địa phương (giai đoạn này không còn được ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng); 
(2) Xử lý những tồn tại của các giai đoạn trước nhằm tăng hiệu quả của Chương trình.
b) Về kết quả thực hiện
Để đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2018-2020 của Chương trình, Bộ Xây dựng đã cùng Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc trực tiếp với một số địa phương và tổ chức cuộc họp chung ngày 05/6/2020 tại thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang). Theo các địa phương thuộc phạm vi thực hiện do điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nên không tự cân đối được nguồn vốn để đầu tư xây dụng cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư. Tuy vậy, Quyết định số 714/QĐ-TTg và Quyết định số 319/QĐ-TTg là cơ sở để các địa phương xử lý giải quyết các tồn tại thuộc giải đoạn trước hiệu quả hơn.
(1) Về đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư và bờ bao
Theo báo cáo của các địa phương, nhu cầu đầu tư cụm tuyến dân cư và bờ bao giai đoạn 2018-2025 là 50 dự án để đảm bảo khoảng 16.751 chỗ ở an toàn ổn định (trong đó có 39 dự án là cụm, tuyến dân cư để di dời 10.280 hộ; 11 dự án là các bờ bao khu dân cư với 6.471 hộ), với tổng kinh phí dự kiến khoảng 3.769,5 tỷ đồng[footnoteRef:1]. [1:  Chi tiết xem Phụ lục số 02 của Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về tổng hợp nhu cầu xây dựng cụm, tuyến dân cư tại các địa phương và kinh phí đầu tư] 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tại các Quyết định nêu trên, Bộ Xây dựng phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với các địa phương thuộc phạm vi thực hiện và tổ chức 02 cuộc họp chung thành phố Cần Thơ (năm 2018) và Châu Đốc (năm 2020). Theo đó, việc đầu tư xây dựng cụm, tuyến theo Quyết định số 714/QĐ-TTg không thực hiện được do các địa phương không bố trí được vốn và đề nghị Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần kinh phí để địa phương có thể xây dựng cụm, tuyến tại những vùng sâu, vùng xa. 
(2) Về xử lý lô nền chính sách trong giai đoạn 2001-2015 còn trống 
Kết thúc giai đoạn 2, các địa phương còn 15.200 lô nền trống chưa sử dụng hơn 6% tổng số nền nhà ở của Chương trình trong giai đoạn 2001-2015. Đến nay, các địa phương đã cơ bản bố trí hết số lô nền trống cho các đối tượng thuộc chính sách và hộ gia đình thuộc đối tượng phát sinh của Chương trình vào ở. Trường hợp địa phương vẫn còn dôi dư lô nền, đồng thời hết đối tượng chính sách thì tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn về ngân sách nhà nước. 
c) Những tồn tại của Chương trình trong giai đoạn hiện nay
Qua rà soát, theo dõi và qua báo cáo của các địa phương cho thấy, việc thực hiện Chương trình còn một số tồn tại, vướng mắc sau đây:
[bookmark: _GoBack](1) Chương trình được thực hiện từ năm 2001 đến nay theo nhiều Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (16 văn bản), bao gồm cả Quyết định quy phạm pháp luật (6 văn bản) và Quyết định cá biệt (10 văn bản), trong đó Quyết định sau không quy định cụ thể sửa đổi, bổ sung điều khoản nào của Quyết định trước; một số cơ chế chính sách đã bị pháp luật liên thay đổi thậm chí bị bãi bỏ v.v... cũng dẫn tới việc khó theo dõi, giảm sự minh bạch của chính sách.
(2) Các địa phương không tự cân đối bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư dự án mới. Cơ chế xã hội hóa việc xây dựng cụm tuyến theo Quyết định số 319/QĐ-TTg cũng không thực hiện được do do Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 quy định dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
d) Đánh giá hiệu quả của giai đoạn 2018-2025
(1) Về tính hiệu quả trong việc đầu tư dự án mới
Giai đoạn 2018-2025, các địa phương phải tự cân đối ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Do các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long là những địa phương có điều kiện kinh tế còn khó khăn nên không thể tự cân đối nguồn vốn nên đến năm 2020 không có dự án mới nào được triển khai.
Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các địa phương thực hiện, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 01/3/2020, theo đó đã bổ sung cơ chế cho phép các doanh nghiệp đầu tư tạo quỹ đất và được hưởng 30% quỹ đất trong cụm, tuyến dân cư bán không thông qua đấu giá để bù đắp kinh phí xây dựng. Tuy nhiên, theo khoản 5 và khoản 6 Điều 101 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 mới được Quốc hội ban hành ngày 18/6/2020 thì dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15/8/2020.
Sau hơn 3 năm kể từ ngày Chương trình được chấp thuận kéo dài, không có dự án mới nào được triển khai thực hiện do các địa phương không cân đối được vốn và không có cơ chế chính sách để kêu gọi doanh nghiệp tham gia.
(2) Về tính hiệu quả trong việc xử lý những tồn tại của Chương trình tại giai đoạn 2001-2015
Mặc dù việc triển khai các dự án mới không đạt được kết quả như mục tiêu đề ra của Chương trình nhưng Quyết định số 714/QĐ-TTg và Quyết định số 319/QĐ-TTg nhưng các Quyết định này là cơ sở để giải quyết, xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong các cụm tuyến dân cư như: tình trạng bỏ trống lô nền chính sách, việc sang nhượng lô nền trái phép, việc xử lý những lô nền sử dụng trái mục đích, tình trạng không trả nợ vay làm nhà ở và mua lô nền, việc xử lý lô nền dôi dư, xóa nợ cho các hộ quá khó khăn về kinh tế v.v... 
Điển hình cho việc xử lý tồn tại giai đoạn này là việc xử lý tình trạng dư thừa lô nền trên các cụm tuyến dân cư (tập trung chủ yếu ở tỉnh Long An do việc khảo sát số lượng hộ có nhu cầu không chính xác; quy hoạch vị trí xây dựng cụm tuyến dân cư chưa hợp lý, xa khu vực dân cư sẵn có, không thuận tiện cho việc đi lại sinh hoạt thường ngày của người dân; thiếu hạ tầng xã hội (cụm tuyến dân cư nằm giữa khu vực rộng lớn, nhưng không có trạm y tế, trường học, chợ, nhà văn hóa)). Quyết định số 714/QĐ-TTg đã cho phép địa phương điều chỉnh lại quy hoạch để bố trí các điểm hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, tạo việc làm cho người dân sinh sống trong cụm, tuyến. Trường hợp còn dôi dư lô nền chính sách mà không còn hộ gia đình thuộc diện được áp dụng Chương trình giai đoạn 2 kéo dài (2018-2025) để bố trí vào ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được tổ chức bán đấu giá các lô nền, nhà ở này theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm mục đích thu hồi vốn tránh lãng phí để duy tu, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật đã hư hỏng, xuống cấp hoặc đầu tư xây dựng mới các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm, tuyến dân cư.
e) Đề xuất kiến nghị
Mặc dù, Quyết định số 714/QĐ-TTg và Quyết định số 319/QĐ-TTg chưa hiệu quả với việc đầu tư mới các dự án cụm, tuyến dân cư và bờ bao nhưng Quyết định này là cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện cụm, tuyến dân cư trong những tình huống khẩn cấp. Đồng thời, Quyết định này được các địa phương thuộc Chương trình đánh giá cao trong việc xử lý tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại tại các cụm, tuyến dân cư được xây dựng trong giai đoạn 2001-2015. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục thực hiện Chương trình đến hết năm 2025 theo các Quyết định nêu trên để các địa phương xử lý giải quyết dứt điểm các tồn tại tại các giai đoạn trước.
Trên đây là báo cáo của Bộ Xây dựng về đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2001 đến nay.
(Xin gửi kèm theo các báo cáo tổng kết giai đoạn 1 tại Hội nghị tổng kết ở tỉnh Đồng Tháp năm 2008, báo cáo tổng kết giai đoạn 2 tại Hội nghị tổng kết ở tỉnh Hậu Giang năm 2015 và báo cáo số 267/BC-QLN ngày 26/01/2021 về tình hình thực hiện Chương trình từ năm 2018 đến nay)
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